
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu chung về gói thầu 

- Tên gói thầu: Mua lốp ắc quy thay thế và các dịch vụ kèm theo cho xe của Văn phòng 

Quốc hội. 

- Địa điểm cung cấp dịch vụ: Hà Nội. 

- Thời gian thực hiện: 12 tháng. 

- Nguồn vốn: Nguồn chi thường xuyên của Văn phòng Quốc hội. 

II. Mục tiêu công việc 

Lựa chọn đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện cung cấp dịch vụ cho gói thầu: Mua 

lốp ắc quy thay thế và các dịch vụ kèm theo cho xe của Văn phòng Quốc hội. 

III. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu 

1 Yêu cầu chung về hàng hóa 

- Toàn bộ hàng hóa cung cấp cho gói thầu phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng: mã ký hiệu, 

nhãn mác, hãng sản xuất, nước sản xuất, năm sản xuất (Có cam kết cụ thể); 

+ Giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất, chất lượng sản phẩm (Chứng nhận xuất xứ C/O; 

Chứng nhận chất lượng hàng hóa C/Q) đối với vật tư, thiết bị chính nhập khẩu (Có bản sao công 

chứng); 

+ Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng/ giấy chứng nhận của nhà sản xuất hoặc tài liệu 

tương đương (nếu có) đối với hàng hóa sản xuất trong nước (Có bản sao công chứng). 

- Toàn bộ hàng hóa cung cấp phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng và sản xuất năm 

2025 trở lại đây; 

- Toàn bộ hàng hóa cung cấp phải được bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn của Nhà sản 

xuất và tối thiểu 12 tháng; 

- Có cam kết hàng hóa phải được thay thế, lắp đặt hoàn chỉnh theo yêu cầu, đảm bảo chất 

lượng; 

- Có đầy đủ tài liệu kỹ thuật và Catagolue của hàng hóa dự thầu. 

2. Yêu cầu chi tiết về kỹ thuật của hàng hóa 

Yêu cầu về kỹ thuật của vật tư, thiết bị phải đáp ứng yêu cầu tương đương tại Bảng đánh giá về 

kỹ thuật dưới đây: 

STT Danh mục hàng hóa Loại xe 
Đơn vị 

tính 

Thông số kỹ thuật 

hoặc tương đương 
Số lượng 

I Lốp ô tô 

1 
Lốp xe Toyota Altis 

(2010-2019) 
5 chỗ Chiếc 205/55R16 22 



STT Danh mục hàng hóa Loại xe 
Đơn vị 

tính 

Thông số kỹ thuật 

hoặc tương đương 
Số lượng 

2 
Lốp xe Toyota Altis 

(2023) 
5 chỗ Chiếc 225/45R17 40 

3 
Lốp xe Toyota Camry 

2.5Q và G (2016) 
5 chỗ Chiếc 215/55R17 14 

4 
Lốp xe Toyota Camry 

2.4G (2008-2011) 
5 chỗ Chiếc 215/60R16 8 

5 
Lốp xe Toyota Camry 

2.0Q-2.5Q (2020-2023) 
5 chỗ Chiếc 235/45R18 50 

6 
Lốp xe Toyota Camry 

3.5Q (2010-2012) 
5 chỗ Chiếc 215/55R17 8 

7 
Lốp xe Lexus ES250 

(2019) 
5 chỗ Chiếc 235/45R18 2 

8 
Lốp xe Toyota Avalon 

3.5 (2021) 
5 chỗ Chiếc 235/45R18 2 

9 
Lốp xe Vinfast Lux A2.0 

(2021) 
5 chỗ Chiếc 245/45R18 42 

10 
Lốp xe Mercedes Benz 

2.5 (2011) 
5 chỗ Chiếc 245/45R17 2 

11 
Lốp xe Toyota Forrtuner 

2.7 (2016-Máy xăng) 
7 chỗ Chiếc 265/65R17 2 

12 
Lốp xe Toyota Forrtuner 

2.4 (2018-Máy dầu) 
7 chỗ Chiếc 265/65R17 4 

13 
Lốp xe Vinfast Lux 

SA2.0 (2021-lốp trước) 
7 chỗ Chiếc 275/40R20 2 

14 
Lốp xe Vinfast Lux 

SA2.0 (2022-lốp sau) 
7 chỗ Chiếc 315/35R20 2 

15 
Lốp xe Ford Everest 

(2024) 
7 chỗ Chiếc 255/55R20 1 



STT Danh mục hàng hóa Loại xe 
Đơn vị 

tính 

Thông số kỹ thuật 

hoặc tương đương 
Số lượng 

16 

Lốp xe Toyota 

Landcruiser 4.5 (2010-

2014) 

7 chỗ Chiếc 285/65R17 8 

17 

Lốp xe Toyota 

Landcruiser 3.5 (2021-

2023) 

7 chỗ Chiếc 265/55R20 10 

18 
Lốp xe Toyota Hiace 2.7 

(2014) 
16 chỗ Chiếc 195R15C 6 

19 
Lốp xe Ford Transit 

(2018-2023) 
16 chỗ Chiếc 215/75R16 10 

20 Lốp xe Samco (2023) 29 chỗ Chiếc 750R16 3 

21 
Lốp xe tải Isuzu 1.1 tấn 

(2018) 
xe tải Chiếc 700-15 2 

22 
Lốp xe điện loại 8 chỗ 

(2022) 
8 chỗ Chiếc 165/70R13 4 

II Dịch vụ về lốp 

1 Vá lốp  

xe 5 

đến 7 

chỗ và 

xe điện 

Miếng  250 

2 Vá lốp  

xe 10 

đến 29 

chỗ và 

xe tải 

Miếng  100 

3 Thay van lốp 

Tất cả 

các loại 

xe 

Chiếc  187 



STT Danh mục hàng hóa Loại xe 
Đơn vị 

tính 

Thông số kỹ thuật 

hoặc tương đương 
Số lượng 

4 Căn bằng động 

Tất cả 

các loại 

xe Chiếc  350 

5 
Cân chỉnh độ chụm bánh 

xe 

Tất cả 

các loại 

xe 

Xe  100 

6 Nắn la zăng 

Tất cả 

các loại 

xe 

Chiếc  35 

7 Cứu hộ xe điện 

Tất cả 

các loại 

xe 

Lần 
24/24 giờ theo yêu 

cầu 
10 

III Ắc quy 

1 Ắc quy xe Altis (2010-

2019) 

5 chỗ Chiếc 12V-45AH 16 

2 

Ắc quy xe Altis (2023) 

5 chỗ Chiếc 12V-45AH 10 

3 
Ắc quy xe Toyota Camry 

2.5G-2.5Q (2015-2020) 
5 chỗ Chiếc 

12V-65AH Start 

stop 
10 

4 Ắc quy xe Toyota Camry 

2.4G (2008-2011) 

5 chỗ Chiếc 12V-60AH 3 

5 Ắc quy xe Toyota Camry 

2.0Q-2.5Q (2020-2023) 

5 chỗ Chiếc 12V-60AH 30 

6 Ắc quy xe Toyota Camry 

3.5Q (2010-2012) 

5 chỗ Chiếc 12V-70AH 3 

7 Ắc quy xe Lexus ES250 

(2019) 

5 chỗ Chiếc 12V-100AH 1 

8 Ắc quy xe Toyota 

Avalon 3.5 (2021) 

5 chỗ Chiếc 12V-100AH 1 



STT Danh mục hàng hóa Loại xe 
Đơn vị 

tính 

Thông số kỹ thuật 

hoặc tương đương 
Số lượng 

9 
Ắc quy xe Vinfast Lus 

A2.0 (2021) 
5 chỗ Chiếc 12V-80AH AMG 26 

10 
Ắc quy xe Mercedes 

Benz 2.5 (2011) 
5 chỗ Chiếc 12V-80AH AMG 1 

11 

Ắc quy xe Toyota 

Forrtuner 2.7 (2016-Máy 

xăng) 

7 chỗ Chiếc 12V-70AH 1 

12 

Ắc quy xe Toyota 

Forrtuner 2.4 (2018-Máy 

dầu) 

7 chỗ Chiếc 12V-90AH 2 

13 
Ắc quy xe Vinfast Lux 

SA2.0 (2021)  
7 chỗ Chiếc 12V-80AH AMG 2 

14 Ắc quy Ford Everest 

(2024) 

7 chỗ Chiếc 12V-80AH 1 

15 

Ắc quy xe Toyota 

Landcruiser 4.5 (2010-

2014) 

7 chỗ Chiếc 12V-90AH 3 

16 

Ắc quy xe Toyota 

Landcruiser 3.5 (2021-

2023) 

7 chỗ Chiếc 12V-90AH 5 

17 Ắc quy xe Toyota Hiace 

2.7 (2014) 

16 chỗ Chiếc 12V-70AH 2 

18 Ắc quy xe Ford Transit 

(2018) 

16 chỗ Chiếc 12V-68AH 6 

19 Ắc quy xe Ford Transit 

(2022) 

29 chỗ Chiếc 12V-100AH 1 

20 

Ắc quy xe Samco (2023) 

29 chỗ Chiếc 12V-100AH 3 

21 Ắc quy xe Isuzu 1.1 tấn 

(2018) 

xe tải Chiếc 12V-90AH 1 

22 

Ắc quy xe 8 chỗ (2022) 

8 chỗ Chiếc 6V-200AH 16 

3. Các yêu cầu khác: 



- Về khắc phục sự cố (Nếu có): Nhà thầu cần có phương án cụ thể chứng minh khả năng 

thực hiện cứu hộ đột xuất lốp và ắc quy đảm bảo trong 24/24 giờ và toàn bộ 7 ngày trong tuần; Vá 

lốp, thay van, cân bằng động lốp, nạp bô sung ắc quy, kiêm tra khắc phục bình ăc quy,... đối với 

những tình huống không xứ lý được như: Nổ lốp, hỏng lốp, chết bình ắc quy hoặc xe không có lốp 

dự phòng (xe Vinfast). 

- Về thời gian thực hiện: 

+ Nhà thầu chào phương án thay thế cụ thể trong đó có nêu thời gian thay thế cho lốp/ắc 

quy là bao nhiêu phút/01 chiếc (bao gồm thời gian di chuyển từ địa điểm trụ sở Văn phòng Quốc 

hội tại 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội đến gara của nhà thầu). 

+ Nhà thầu tính toán và nêu thời gian cụ thể để xử lý sự cố đột xuất cho lốp/ắc quy (đối với 

các quận nội thành và các huyện ngoại thành Hà Nội) từ khi nhận được tin báo sự cố. 

- Về khảo sát thực tế: 

Chủ đầu tư khuyến khích nhà thầu thực hiện khảo sát, trao đổi làm rõ thêm các thông tin 

liên quan với đại diện bên mời thầu để có phương án chào thầu hiệu quả. Cụ thể như sau: 

+ Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Đoàn trưởng Đoàn xe. ĐT: 

0905.360.666 (Đề nghị liên hệ trong giờ hành chính trước để đặt lịch). 

+ Thời gian kháo sát: Trước 05 ngày tính từ ngày mở thầu. 

 


